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T ềm năn  ứn  dụn  n no b   v  đồn  ứ    ế nấm  

Penicillium digitatum  ây b n  m   x n  tr n   m V  t N m 

 N uyễn Vũ M   L n   P  n T ị  ồn  T ảo*, 

 N uyễn Văn   ếu  N uyễn T ị  ồn  L  n 

Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

N  n n  y 16 t án  8 năm 2017  

C ỉn  sử  n  y 20 t án  9 năm 2017; C ấp n  n đăn  n  y 10 t án  10 năm 2017 

Tóm tắt: Nấm Penicillium l  một tron   á  tá  n ân    n   ây     tr n   m s u t u  o   . T   

V  t N m  v    p òn  n ừ  lo   nấm n y p ụ t uộ  n  ều v o  ó    ất  ây ản   ưởn  n    m 

tr n  đến m   trườn  v  sứ  k ỏe  on n ườ .    n n y đã  ó n ữn  v t l  u mớ  - v t l  u n no  ó 

   u quả tron  v      n   ế nấm b n  v   t  ây ản   ưởn  đến sứ  k ỏe  on n ườ   l  một v t l  u 

t ềm năn  tron  tươn  l  . Tron  n    n  ứu n y  nấm N11  ây b n  m   x n  đượ  p ân l p tr n 

quả   m Tuy n Qu n . D   v o đặ  đ ểm  ìn  t á  v  trìn  t   en ITS    ủn  nấm N11 đượ  địn  

danh là Penicillium digitatum N11. B n   n  đó  k ả năn  sử dụn   á    t n no k m lo   A   Cu 

và n no  ompos te A  ở  á  nồn  độ k á  n  u tron    n   ế tá       ủ  nấm P. digitatum ở  á  

     đo n s n  trưởn  đã đượ  k ảo sát tron  p òn  t   n    m. Nồn  độ n no A  từ 200 ppm đến 

400 ppm v  n no Cu ở nồn  độ 250 ppm  ó t ể ứ    ế k ả năn  p át tr ển  ủ  nấm ở      đo n 

s n  dưỡn  tron  vòn  21 n  y l n đến tr n 50%. Sử dụn  nồn  độ n no Cu 500 ppm  ó t ể ứ  

  ế  o n to n s  p át tr ển  ủ  nấm. N no  ompos te  ủ  A -s l    l m tăn  k ả năn    n   ế s  

p át tr ển  ủ  nấm N11 t t  ơn so vớ  n no  ompos te Ag-benton te.     vớ       đo n b o tử  

nano Ag, Cu và nano composite Ag-silica và Ag-benton te ở  á  nồn  độ lần lượt l  tr n 200 ppm  

1000 ppm  tr n 2000 ppm v  4000 ppm  ó k ả năn  ứ    ế s   ìn  t  n  k uẩn l   nấm tr n 90% 

sau 3 ngày. 

Từ khóa: Cam, Penicillium digitatum, nano Ag, nano Cu, MIC. 

1. Đặt vấn đề

 

Cam (Citrus sinesis L.) l  một lo   quả rất 

qu n tr n  đượ   on n ườ  sử dụn     ứ  n  ều 

  ất d n  dưỡn   tron  đó  ó v t m n C  ó ản  

 ưởn  t t đến sứ  k ỏe  on n ườ .    n n y  

_______ 

Tá    ả l  n   .  T.: 84-24-37916882. 

   Email: pthongthaoibt@gmail.com 

   https://doi.org/10.25073/2588-1140/vnunst.4630 

  m đượ  trồn  ở  ơn100 qu       tr n 6   âu 

lụ   ủ  t ế   ớ  [1]. Tuy n   n đ   vớ   ây  ó 

mú  t ì 40% năn  suất l   bị t ất t u tron  

quá trìn  s u t u  o    v    ủ yếu do nấm 

gây ra [2].  

T   V  t N m    m l  mặt   n   ó   á trị 

t ươn  m     o  ó    u quả k n  tế vớ  n ườ  

n n  dân. Tuy n   n  tìn  tr n  t     ỏn  s u 

t u  o     ủ   á  lo   trá   ây  ó mú  nó    un  

v  quả   m nó  r  n  đ n   ây r  n ữn  t ất 

t oát lớn về k n  tế. Nấm m   x n  
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(Penicillium) l  một tron  n ữn      nấm lớn 

n ất v  đượ  qu n tâm n ất vớ   ơn 400 lo   

đượ  m  tả tr n t ế   ớ   l       ây b n  

n    m tr n  s u t u  o    đ   vớ   ây  ó mú   

m      p   tổn t ất l n đến 25% tổn  sản lượn  

tr n to n t ế   ớ  [2].    n  n ữn  v y  nấm 

 òn  ó t ể t o r   á    ất   uyển  ó  t ứ  ấp 

 ây ản   ưởn  đến sứ  k ỏe  on n ườ  [3]. 

   n n y   á  vùn  trồn    m quýt ở nướ  t  v  

trá   ó mú  s u t u  o    t ườn  bị n  ễm b n  

do nấm Penicillium (nấm m   x n )  ây t   t 

    đán  kể về năn  suất v    ất lượn .  ể lo   

bỏ  á  lo   nấm n y    ủ yếu d   v o  á  lo   

 ó    ất.    n n y  n  ều n    n  ứu tr n t ế 

  ớ  t p trun  v o n    n  ứu sử dụn   á  v t 

l  u mớ  tron  đó  á  lo   v t l  u n no sử dụn  

n ư một lo   t u   trừ sâu để lo   bỏ nấm  ây 

    m   t ản   ưởn  đến m   trườn  v  sứ  

k ỏe  on n ườ .  

Cá  v t l  u n no  ó k    t ướ  tron  

k oản  từ 1-100 nm đ n  t u  út s    ú ý về 

n ữn  đặ  t n  k á  b  t  ủ    ún  v  k ả năn  

ứn  dụn    uy n sâu tron  n  ều lĩn  v   k o  

    n ư dượ  p ẩm   ó       n n  n    p  

  n  n    s n      .. [4, 5]. V    áp dụn    n  

n    n no v o  á  n  n  n n  n    p v  t    

p ẩm đượ  đặt r  lần đầu t  n tron    ươn  

trìn    n  độn   ủ  Bộ N n  n    p  o   ỳ 

v o 9/2003 [6]  v  đượ  d  đoán sẽ l    n  

n    t en    t t o r  t  y đổ  qu n tr n  tron  

 á  n  n  n y. Tron  n ữn  năm đầu t  n  v    

áp dụn    n  n    n no tron  sản xuất n n  

n    p   ủ yếu đượ  t       n qu   á  n    n 

 ứu tron  p òn  t   n    m  n ưn  n  y s u đó 

nó đã bắt đầu v  đ n  t ếp tụ   ó ản   ưởn  

đán  kể tron   á  lĩn  v   qu n tr n  n ư l   

t o  á     n   ây trồn  mớ   p át tr ển v t l  u 

  ứ  năn  mớ  v     t  n  p ân p    t  n  

m n    o  ó    ất n n  n    p n ư t u   d  t 

 ỏ  p ân bón v  t u   trừ sâu     t  n  t  n  

m n    o   ế b ến t    p ẩm  b o bì v   á  

lĩn  v   k á  n ư k ắ  p ụ    u quả  ủ  dư 

lượn    ất d  t  ỏ v  t u   trừ sâu tron  t    

v t v  đất  tron  xử lý nướ  t ả   quản lý t   

n uy n t   n n   n v  p át    n sớm  á  mầm 

b n    á    ất  ây   n  ễm tron   ây trồn  v  

t    p ẩm,... [7]. V t l  u n no đ n  đượ  

n  ều tá    ả qu n tâm đến k ả năn  d  t nấm  

 ứ   ẹn sẽ l  tá  n ân t ềm năn  k ểm soát nấm 

 ây b n  t    v t do    u quả tá  dụn    o  

k  n  p át tr ển  á    ủn  k án  t u   v   t 

độ        o  on n ườ  v  độn  v t so vớ  t u   

d  t nấm tổn   ợp [8]. Tron  n    n  ứu n y  

  ủn  nấm  ây b n  t    x n  tr n   m Tuy n 

Qu n  đượ  p ân lo   v  k ảo sát k ả năn  sử 

dụn   á  n no k m lo   A  v  Cu k á  n  u 

tron  k ểm soát nấm b n . 

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Đ i tượng: Trái cam Tuyên Quang  

n  ễm b n  

2.2. V t liệu: Cá    ế p ẩm n no Ag và Cu 

n  n từ V  n C n  n    M   trườn  

Bản  1. T n    ất  ủ   á  n no A  v  Cu sử dụn  

tron  n    n  ứu 

V t l  u 
Hình 

d n  

     t ướ  

  t n no  mm 

Ag  ìn   ầu < 20 nm 

Cu  ìn   ầu 30 nm 

Ag-bentonite (AgB) C ứ  

2% nano 

Ag 

~ 30 nm 

Ag-silica (AgS) < 12 nm 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

      Phân lập nấm Penicillium gây bệnh mốc xanh 

Trá    m Tuy n Qu n   ó  á  tr  u   ứn  

n  ễm nấm t   vườn   m Tuy n Qu n  đượ  

t u n  n để n    n  ứu sâu  ơn. C  n n ẫu 

n   n 10 quả n  ễm nấm. Cá  trá   ây n y đượ  

rử  s    bằn  nướ   k ử trùn  bề mặt bằn  

n tr   ypo  lor te (N ClO) 1% v  s u đó rử  l   

3 lần tron  nướ   ất v  trùn . Mẫu vỏ quả đượ  

 ắt bằn  dụn   ụ t  t trùn  từ r n    ớ    ữ  m  

k ỏe v  m  b n  (3-5 mm) v  đặt tr n m   

trườn  p ân l p PDA v  ủ ở 25 ± 1
o
C trong 5 

n  y. Cá  dòn  nấm p ân l p đượ  l m s    v  

  ữ tr n m   trườn  PDA để n    n  ứu  

sâu  ơn.  
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Xác định đặc điểm nuôi cấy và phân loại nấm 

dựa trên phân tích trình tự gen ITS 

Xá  địn  đặ  đ ểm s n       ủ  nấm t  n  

qu  s  p át tr ển  ủ  sợ  nấm   ìn  d n  k uẩn 

l   nấm  đặ  đ ểm  ơ qu n s n  sản v  b o tử 

phân sinh [9-11]. P ân lo   nấm d   v o xá  

địn  trìn  t  vùn  ITS  ủ  rDNA bằn   ặp mồ  

ITS1 (5‟-TCC GTA GGTGAA CCT GCG G-

3‟)  nd ITS4 (5‟-TCC TCC GCT TAT TGA 

TAT GC-3‟) theo Ni et al., 2012 [12].  

Khảo sát khả năng ức chế nấm của nano  

kim loại 

Chuẩn bị dung dịch bào tử nấm:  ể   uẩn 

bị dị      n  b o tử tron  quá trìn  k ểm tr  

ản   ưởn   ủ   á  lo   n no đến      đo n b o 

tử  nảy mầm  nấm đượ  nu   tron   n  t     

n    n  từ 5 n  y – 10 n  y đến khi sinh bào 

tử  bổ sun   ly erol 30% để t u b o tử. B o tử 

nấm sử dụn  tron  n    n  ứu l  10
6 

CFU/ml 

(xá  địn  bằn  buồn  đếm  ồn   ầu dướ  k n  

  ển v  qu n     ). 

Xác định MIC và MFC 

T n  n  y  ảm  ủ  nấm ở      đo n b o tử 

v  b o tử nảy mầm đ   vớ  n no đượ  xá  địn  

t eo MIC  tron  đó MIC (M n mum In  b tory 

Con entr t on) l  nồn  độ ứ    ế t   t  ểu  v  

MFC (M n mum Fun  l Con entr t on) l  nồn  

độ t   t  ểu d  t nấm. Sử dụn  p ươn  p áp 

pha loãng ½ để t u đượ   á  nồn  độ n no 

k ảo sát. S u 72   ờ lắ  vớ  n no  xá  địn  

MIC  MFC  ủ   á  n no đ   vớ  nấm 

P.digitatum N11 [13]. 

Xác định khả năng ức chế nấm ở giai đoạn 

sinh dưỡng 

  o t độn  k án  nấm  ủ  n no k m lo   

đượ  đán    á tr n đĩ  t     Petr . M   trườn  

đĩ  t       nsen đượ  bổ sun  n no k m lo   ở 

 á  nồn  độ k á  n  u  n no A : 10  30  50  

100, 200, 300, 400 ppm; nano Cu: 100, 250, 

500  1000  1500  ppm. Cá  đĩ  nấm Penicillium 

đượ  nu   tron  5 n  y ở 25ᵒC đượ  sử dụn  

l m    n . Cá  k o n  t     nấm    n  đườn  

k n  6 mm đượ  đặt v o trun  tâm đĩ  t     

n no. Ủ đĩ  ở 25ᵒC v  t eo dõ  đườn  k n  s n  

trưởn   ủ  nấm t eo t ờ     n  đĩ  đ     ứn  (-) 

k  n  bổ sun  n no v  đ     ứn  (+) sử dụn  

C rbend z m 400 ppm.    u quả ứ    ế  ủ  n no 

k m lo   vớ  nấm đượ  t n  toán t eo   n  t ứ  

s u: Tỷ l  ứ    ế (%) = 100
R r

x
R


 , 

tron  đó R: đườn  k n  k uẩn l   nấm tr n đĩ  

đ     ứn  v  r l  đườn  k n  k uẩn l   nấm tr n 

đĩ  t   n    m [14]. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Phân l p nấm Penicillium từ cam nhiễm 

bệnh và đặc điểm hình thái của nấm 

Penicillium 

Tr n  á  mẫu quả   m t u t  p t   Tuy n 

Qu n   tr n  á  mẫu quả t u n  n để tron  đ ều 

k  n n   t độ p òn . Tr  u   ứn  b n đầu  ủ  

nấm m   x n  l  s  xuất    n  ủ  một vết mềm  

 ơ  nướ  v   ơ  bị đổ  m u từ 1-2  m. Vết b n  

mau chóng lan rộn  đườn  k n  3-5  m s u 1 đến 

2 n  y. Sợ  nấm trắn  xuất    n tr n bề mặt k   

nấm bắt đầu l n 2-3  m t ì bắt đầu xuất    n  á  

b o tử m u x n . Cá  n  y t ếp t eo to n bộ bề 

mặt trá   ây n  n    ón  đượ  b o p ủ bở   á  

b o tử m u x n  lá  ây. 

  uẩn l   nấm N11 p át tr ển tr n m   

trườn  Cz pek k á n  n   đườn  k n  đ t 4-5 

 m/7 n  y ở n   t độ 24-26ᵒC. Mặt k uẩn l   

bằn  p ẳn   d n  n un   vùn  mép dị t ườn .    

sợ  nấm t ườn  mờ  t  n  mỏn   ráp n ẹ. Mặt 

trá  m u v n  n  t đến nâu.    t t ết v  sắ  t  

k  n  t ấy. Cơ qu n s n  b o tử đượ  s n  r  từ 

bề mặt  oặ  từ    sợ  k   s n . Dướ  k n    ển v  

qu n       ó độ p ón  đ   400 lần  qu n sát đượ  

 u n  từ 70-150 x 5-7 μm  vớ  t  n  mỏn  v  

n ẵn  m n   á    ổ  k   p át tr ển t t n ất l  b  

vòn  t ể bìn   n ưn  t ườn  l      vòn   oặ  

dị t ườn . N án  20-30 x 5-6 μm  n ẵn; 

metul e t ườn  2-3  á   k    t ướ  15-25 x 5-6 

μm; t ể bìn  tr n một vòn  t ườn  3-5 cái, hình 

trụ tròn đầu  k    t ướ  10-15 (-20) x 4-5 μm; 

b o tử trần  ìn  el p đến trụ tròn  6-8 (-15) x 2.5-
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5(- 6) μm  n ẵn  t o t  n    uỗ  d   đặ  trưn    o 

 á  đặ  đ ểm  ủ  nấm Penicillium digitatum. D   

tr n  á  tr  u   ứn   m  tả  ìn  t á       ủ  nấm 

đượ  xá  địn  l  P. digitatum [9, 10]. 

  
a b                                   

  
c d 

Hình 1. Quả   m bị b n  m   x n  ( )   ìn  t á  

tr n m   trườn  (b)   nsen v  ( ) Cz pek-Dox,  

(d)  ấu trú  s n  sản v  b o tử nấm P. digitatum N11 

(độ p ón  đ   400 lần)  

 

 ìn  2.    n d  k ểm tr  sản p ẩm PCR k uế   

đ   vùn  ITS  ủ    ủn  nấm N11. Tron  đó: M l  

m rker v    ến  1 v  2 l  sản p ẩm PCR  ủ  N11. 

 

Sản p ẩm PCR k uế   đ    en vùn  ITS 

 ủ  N11 t u đượ   ó   ất lượn  t t vớ  một 

băn  rõ duy n ất tr n  el đ  n d    ó k    t ướ  

k oản  500 bp. So sán  trìn  t   en 5 8S rRNA 

(562 bp)  ủ    ủn  nấm p ân l p vớ   á  trìn  

t  tươn  ứn  tr n n ân   n  dữ l  u  ơ sở 

 enB nk bằn    n   ụ BLAST tr n NCBI   o 

t ấy  trìn  t  ITS  ủ    ủn  nấm n    n  ứu  ó 

độ tươn  đồn    o vớ   á    ủn  nấm t uộ  

loài P. digitatum n ư:  P. digitatum FRR1313 

(99%); P. digitatum CBS 112082 (99%) (Bản  2). 

D   v o  á  đặ  đ ểm s n      v  p ân 

t    trìn  t  vùn  ITS   o t ấy    ủn  nấm 

N11  ó độ tươn  đồn    o v   ó n  ều đặ  

đ ểm  ần  ũ  vớ  lo   Penicillium digitatum 

n n   ủn  nấm n y đượ  đặt t n l  Penicillium 

digitatum N11. 

Bản  2.  ết quả so sán  trìn  t  vùn  ITS  ủ  

  ủn  P. digitatum N11 vớ  dữ l  u tươn  ứn   ủ  

 á    ủn  nấm đượ  đăn  ký tr n  enB nk 

C ủn  nấm so sán  

Mã s  truy 

  p tr n 

GenBank 

 ộ 

tươn  

đồn  

(%) 

P. digitatum FRR1313 AY373910 99 

P. digitatum CBS 112082 KJ834506 99 

Penicillium sp. 13 BRO-

2013 
KF367511 99 

P. digitatum NRRL 786 AF033471 99 

P. digitatum M2 HQ850929 99 

P. digitatum CBS 136.65 AB479307 99 

Khả năng ức chế của các nano kim loại Ag và 

Cu đến khả năng sinh trưởng của nấm P. 

digitatum N11 

Giai đoạn bào tử 

Trong nghiên cứu dướ  đây    ún  t   xá  

định nồn  độ ức chế t i thiểu, nồn  độ tiêu di t 

và ản   ưởng của các n no A  v  n no Cu đến 

khả năn  p át tr ển thành khuẩn l c của bào tử 

nấm P. digitatum N11 gây b nh trên cam ở Vi t 

Nam. Kết quả được chỉ ra ở Bản  3 dướ  đây. 

Bảng 3. Mứ  độ ản   ưởng của nano kim lo   đến 

khả năn   ìn  t  n  k uẩn l c của nấm P. digitatum 

N no k m lo   MIC (ppm) MFC (ppm) 

Ag 12,5  400 

Cu 500 1000 

Ag- bentonite 4000 >4000 

Ag-silica 2000 >4000 

 

        ết quả   o t ấy  n no A  t ể    n    u 

quả ứ    ế b o tử nấm P. digitatum p át tr ển ở 

nồn  độ t ấp 12 5 ppm v  t ể    n nồn  độ t  u 

di t ở nồn  độ 400 ppm. N no Cu t ể    n    u 

quả ứ    ế b o tử nấm P. digitatum p át tr ển ở 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/660441619?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=2&RID=3ANFKHGJ013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/530341724?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=3ANFKHGJ013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/2668711?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=5&RID=3ANFKHGJ013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/336443634?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=7&RID=3ANFKHGJ013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/262118025?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=8&RID=3ANFKHGJ013


N.V.M. Linh và nnk. / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T p 33,    1S (2017) 329-336 

 

 

333 

nồn  độ 500 ppm v  t ể    n nồn  độ t  u d  t 

ở nồn  độ 1000 ppm  N no  ompos te A -silica 

t ể    n    u quả ứ    ế b o tử nấm P. 

digitatum p át tr ển ở nồn  độ 2000 ppm 

(tươn  đươn  vớ  n no A  tron  đó l  40 ppm) 

v  t ể    n nồn  độ t  u d  t ở nồn  độ tr n 

4000 ppm (tươn  đươn  tron  đó   ứ  80 ppm 

A ). N ư v y   ó t ể   o t ấy nếu sử dụn  

t  m benton te v  s l    để t o   ế p ẩm A  

 ompos te vớ      lo   v t l  u n y sẽ   o    u 

quả ứ    ế nấm t t  ơn. 

 ã  ó n  ều n    n  ứu   ứn  m n  n no 

A   ó k ả năn  k án  nấm [15] v  tron   ầu 

 ết  á  trườn   ợp  s  ứ    ế s  p át tr ển  ủ  

nấm b n  t    v t đượ      n  n ở nồn  độ 

100 ppm [16]    o  ấp 8 lần nồn  độ n no A  

ứ    ế nấm P. digitatum (12,5 ppm) trong 

n    n  ứu  ủ    ún  t  . M  d z de  v   s đã 

báo  áo rằn  dun  dị   n no A  nồn  độ 35 

ppm ứ    ế đượ  Aspergillus, Penicillium và 

Trichoderma. N uy n n ân  ủ  s  k á  n  u 

n y  ó t ể do đặ  t n   ủ  n no sản xuất v  

  ủn  nấm k ểm địn  [17].   n ed v   s 

(2014) đã n    n  ứu k ả năn  ứ    ế  ủ  n no 

Cu vớ   á  nấm  ây b n  ở t    v t n ư Phoma 

destructiva, Curvularia lunata, Alternaria 

alternata và Fusarium oxysporum n ưn    ư  

 ó n    n  ứu  ụ t ể n o tr n nấm Penicillium 

sp. [18]. 

 

  
      a b 

  
c d 

 ìn  3.  án  mứ  mứ  độ tá  độn   ủ  n no vớ  nấm N11 ở      đo n b o tử  

a) nano Ag, b) nano composite AgS, c) nano composite AgB, d) nano Cu. 

B o tử nấm P. digitatum N11 đượ  ủ vớ  

dun  dị   n no ở  á  nồn  độ k á  n  u tron  

3 n  y. S u đó trả  l n đĩ  k ểm tr     u quả ứ  

  ế s   ìn  t  n  k uẩn l   nấm  ủ   á  n no 

k ảo sát.  ết quả   o t ấy  n no A  ở nồn  độ 

12 5 ppm ứ    ế rõ r t s  p át tr ển t  n  

k uẩn l    ủ   á  b o tử nấm so vớ  đĩ  đ   

  ứn . Nồn  độ n no A  400 ppm ứ    ế  o n 

to n k ả năn   ìn  t  n  k uẩn l   nấm N11. 

    vớ  n no  ompos te A -s l     nồn  độ 

n no 2000 ppm (tươn  đươn  vớ  nano Ag 

  ứ  tron  đó l  40 ppm) ứ    ế s   ìn  t  n  

k uẩn l   tr n 90 % v  t  u d  t  o n to n ở 

nồn  độ 4000 ppm. A -benton te t ể    n k ả 

năn  ứ    ế s   ìn  t  n  k uẩn l   t ấp  ơn 

so vớ  A –s l     ở  ùn  nồn  độ 2000 ppm   ỉ 

ứ    ế đượ  tr n 30%  ở nồn  độ 4000 ppm ứ  

  ế đượ  tr n 90%. N no Cu ứ    ế nấm N11 

tươn  đ   t t  ở nồn  độ 500 ppm đã ứ    ế rõ 

r t v  ở nồn  độ từ 1000 ppm trở n n t ì tỷ l  

ứ    ế s  p át tr ển  ủ  b o tử nấm l n đến tr n 

90% (Hình 3). 

Giai đoạn sinh dưỡng 

Tron   ầu  ết  á  trườn   ợp     u ứn  ứ  

  ế s  p át tr ển  ủ  nấm tăn  dần t eo nồn  

độ  á  n no sử dụn . Ở      đo n s n  dưỡn   

n no A  ứ    ế 50% s  p át tr ển  ủ  nấm ở 

nồn  độ 30 ppm v  tăn  dần l n tr n 80% ở 

nồn  độ 400 ppm. Tron  k   đó n no Cu ứ    ế 

50% ở nồn  độ 250 ppm v  s  ứ    ế 100% 

đượ  qu n sát t ấy ở nồn  độ 500 ppm.  ó  

  ất d  t nấm   rbend z m tr n t ị trườn   ũn  

ứ    ế 100% ở nồn  độ 400 ppm. Mứ  ứ    ế 
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t ấp n ất dướ  10% đượ  qu n sát tr n m   

trườn  bổ sun  nồn  độ n no A  l  10 ppm. 

Trong khi đó n no  ompos te A  vớ  benton te 

v  s l    t ể    n  o t t n  k án  nấm lần lượt 

l  32 v  45% ở nồn  độ 2000 ppm v  tăn  dần 

l n 50 đến 63% ở nồn  độ 5000 ppm ( ìn  4  

và Hình 5).  

T eo k ảo sát ( ìn  4 b)   o t ấy  n no A  

ở  á  nồn  độ đều   ảm dần k ả năn  ứ    ế 

nấm P. digitatum N11 t eo t ờ     n. Cá  nồn  

độ n no A  từ 10†100 ppm   ỉ  ó k ả năn  ứ  

  ế s n  trưởn  nấm t t tron  vòn  7-10 ngày. 

Cá  nồn  độ n no A  từ 200†400 ppm  ó t ể 

duy trì k ả năn  ứ    ế nấm kéo d   đến 21 

n  y. Tươn  t   n no Cu  ó k ả năn  ứ    ế 

nấm t t v  k á bền   o t t n  ứ    ế  ó t ể duy 

trì tr n 50% s u 21 n  y ở nồn  độ 250 ppm v  

100% ở 500 ppm. N no  ompos te A -silica có 

 o t t n  ứ    ế nấm t t  ơn v  bền  ơn n no 

Ag-benton te v  nồn  độ sử dụn  để ứ    ế 

nấm  ó t ể sử dụn  l  2000†5000 ppm.   ều 

n y đượ    ả  t     do m n  s l    đã   úp p ân 

tán n no A  đều  ơn    n   ế s   o  ụm  l m 

  ảm tá  độn  ứ    ế nấm  ủ   á  n no A . 

 

  

a b 

 ìn  4.    u quả ứ    ế nấm  ủ   á  n no k á  n  u s u 10 n  y tr n m   trườn  nu     nsen ( ) v     u quả 

ứ    ế  ủ   á  n no A  v  Cu đ   vớ  nấm P. digitatum N11 t eo t ờ     n. 

 

 ìn  5.    u quả ứ    ế nấm  ủ   á  n no k á  n  u đ   vớ  nấm N11 s u 10 n  y. 

Cá  báo  áo về  ơ   ế tá  độn  ứ    ế  on 

b   tr n v  s n  v t đã   ỉ r  rằn  k   xử lý 

bằn   on A 
+
  DNA mất k ả năn  n ân bản  

dẫn đến s  b ểu    n bất  o t  ủ   á  prote n 

t ểu đơn vị r bosome   ũn  n ư một s  prote n 

v   á  enzyme tế b o k á   ần t  ết   o sản 

xuất ATP. N ườ  t   ũn    ả t uyết rằn   on 

Ag
+
   ủ yếu ản   ưởn  đến   ứ  năn   ủ  

enzyme  ắn m n     ẳn    n n ư tron    uỗ  

    ấp [16].  ết quả ứ    ế  ủ  n no Cu tron  

t   n    m n y  ũn  tươn  đồn  vớ  kết quả 

 ủ  P  m V n V et v   s  s u 9 n  y nu    ấy 

đườn  k n  p át tr ển  ủ  nấm Fusarium sp. 

 ầu n ư k  n  tăn  ở  á  mẫu ở nồn  độ n no 

Cu l  450 ppm v  nồn  độ n no Cu   n  tăn  

t ì đườn  k n  nấm sẽ   ảm [19]. 
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4. Kết luận 

C ủn  nấm m   x n  N11 đượ  p ân l p từ 

quả   m Tuy n Qu n . Tron  b   báo n y  kết 

 ợp n    n  ứu một s  đặ  đ ểm  ìn  t á  v  

phân t    trìn  t  vùn  ITS-rDNA    ủn  N11 

 ó độ tươn  đồn    o (99%) vớ  lo   P. 

digitatum  do đó  đượ  địn  t n l  P. digitatum 

N11. Sử dụn  n no A  v  Cu  ó k ả năn  ứ  

  ế nấm P. digitatum N11. Tron  k   đó   á  

 ó    ất ở nồn  độ   o benomyl (200 ppm)  

t   bend zole (2000 ppm) đều k  n   ó k ả 

năn  lo   bỏ nấm m   [20]. C rbend z m v  

t   bend zole l  n ữn    ất k án  nấm t ườn  

đượ  sử dụn  để k ểm soát nấm b n  do 

Penicillium sp. gây ra cho cây có múi [21], 

n ưn  l    ó tá  độn  t  u     lâu d     o  on 

n ườ  v  m   trườn . N ư v y   ó t ể ứn  dụn  

 á  n no n y t  y t ế t u   bảo v  t    v t tron  

  n   ế tá       ủ  nấm b n  tron  tươn  l  . 
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Potential Applications of Silver and Copper Nanoparticles 

 for the Control of Penicillium digitatum Causing Green 

Mould Disease on Orange Fruits in Vietnam 

Nguyen Vu Mai Linh, Phan Thi Hong Thao,  

Nguyen Van Hieu, Nguyen Thi Hong Lien 

Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology 

 

Abstract: Penicillium digitatum is a major pathogen of post-harvest decay on orange fruits. In 

Vietnam, the control of P. digitatum is usually done mostly with use of chemicals which advertly 

affect on local environment and human health. Recently, nanomaterials show significant effectiveness 

in treating pathogenic fungi without harming the environment and human health. Therefore, 

nanomaterials are regarded as promising agents in plant protection and post-harvest processing. In this 

study, a fungus labeled as N11 causing green mould disease was isolated from decayed orange fruits 

of Tuyen Quang province and identified as Penicillium digitatum N11. The fungus was subjected to 

treatment with silver and copper nanoparticles and nano composites to evaluate the effectiveness of 

those materials on inhibition of fungal growth. Various concentrations of the nanoparticles were tested 

for different growth stages of the fungus. For silver and copper nanoparticles, the inhibition of fungal 

growth up to 50% was observed after 21 days of inoculation at the concentrations of 200 - 400 ppm 

and 250 ppm, respectively. At 500 ppm, copper nanoparticles completely inhibited the growth of P. 

digitatum N11. Nano composite Ag-silica (AgS) showed stronger inhibition of fungal growth than Ag-

Bentonite (AgB) nano composite. In the treatment of fungal spores, inhibition of germination up to 

90% for three days was observed at the concentrations of 1000 ppm for Cu, over 200 ppm for Ag 

nanoparticles, over 2000 ppm of AgS nano composite and 4000 ppm of AgB nano composite.  

Keywords: Orange fruits, Penicillium digitatum, Ag nanoparticles, Cu nanoparticles, MIC. 


